
  
 
 

 

BÁO BÀI - LỚP 11A – KHTN-ISP04 
Class Assignment Report - Grade 11A 

(Tuần/week: 17 Từ ngày/From 08/12/2025 đến ngày/To 12/12/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Thị Hải Yến 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

08/12/2025 
HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM 

Thứ Ba 
Tuesday 

09/12/2025 

1 Vật lý HCM: Ôn tập 
VT: Bài tập về sóng 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
hoàn thành BTVN, TBĐT 

2 Tự học/ Ôn tập HS tự học  

3 English Unit 5_ Reading & Grammar Focus - 
Future Forms #9-12 p.89-91 (cont) 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

4  English Unit 5_ Reading & Grammar Focus - 
Future Forms #9-12 p.89-91 (cont) 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

5 Toán Ôn tập  

6 Toán Ôn tập  

7 Ngữ Văn 

Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi 
kịch  
Nói và nghe: Trình bày báo cáo kết quả 
nghiên cứu về một vấn đề đáng quan 
tâm (kết hợp với phương tiện ngôn ngữ 
và phi ngôn ngữ).  
 
 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 
 

8 Ngữ Văn 

Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi 
kịch  
Nói và nghe: Trình bày báo cáo kết quả 
nghiên cứu về một vấn đề đáng quan 
tâm (kết hợp với phương tiện ngôn ngữ 
và phi ngôn ngữ).  

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 
 

9 Ngữ Văn 

Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi 
kịch  
Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I 
 
 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
10/12/2025 

1 Sinh học Bài 17. Cảm ứng ở động vật  Mang theo TBĐT, Sách vở 
Sinh học, đồ dùng học tập 



  
 
 

 

2 Sinh học Bài 18. Tập tính ở động vật Mang theo TBĐT, Sách vở 
Sinh học, đồ dùng học tập 

3 English (Expat) IELTS Sample Listening 5 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

4  English (Expat) IELTS Sample Listening 5 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

5 English (Expat) IELTS Sample Speaking 5 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

6 Hướng nghiệp Tìm hiểu thông tin nghề  

7 Toán   

8 Vật lý HCM: Ôn tập 
VT: Bài tập về sóng 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
hoàn thành BTVN, TBĐT 

9 Vật lý Chuyên đề: Bài 4: Biến điệu Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
hoàn thành BTVN, TBĐT 

Thứ Năm 
Thursday 

11/12/2025 

1 Hóa học Ôn tập   

2 Lịch sử ÔN TẬP CUỐI  HK 1 (Tiết 1) SGK, bút viết, vở ghi 

3 Lịch sử ÔN TẬP CUỐI HK1 (Tiết 2) SGK, bút viết, vở ghi 

4  Ngữ Văn 
Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi 
kịch  
Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 
 

5 Ngữ Văn 
Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi 
kịch  
Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 
 

6 GDĐP (STEAM PBL) Thực hiện dự án  "Startup: ReTaste 
Việt Nam 4.0"  

7 GDĐP (STEAM PBL) Thực hiện dự án  "Startup: ReTaste 
Việt Nam 4.0"  

8 English (Expat) IELTS Sample Speaking 5 (cont.) 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

9 English (Expat) Review Unit 4 & 5 Vocabulary & Skills 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

Thứ Sáu 
Friday 

12/12/2025 

1 Hóa học Ôn tập  

2 Hóa học Ôn tập  

3 English Unit 5_Listening #1-5 p.98-99 (cont.) 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

4  English Unit 5_Listening #1-5 p.98-99 (cont.) 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 



  
 
 

 

 

5 English (Expat) Review Unit 4 & 5 Vocabulary & Skills 
(cont.) 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

6 Đại sứ HS sinh hoạt theo hướng dẫn 
 

7 Đại sứ HS sinh hoạt theo hướng dẫn  

8 Toán Ôn tập  

9 Toán Ôn tập  


